
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 M-1 Ngô Thành Đạt 09/12/1996 Nam SXCT 50523557 Tây Ninh Không khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Văn Sinh 15/05/1995 Nam SXCT 50522153 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

3 M-3 Trần Văn Đăng 14/07/1989 Nam SXCT 51102978 Bắc Giang Không khám sức khỏe

4 M-4 Trần Văn Thông 10/07/1989 Nam SXCT 51104584 Ninh Bình Không khám sức khỏe

5 M-5 Phan Văn Cung 12/08/1998 Nam SXCT 50522598 Đắk Nông Không khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Thị Duyên 19/07/1997 Nữ SXCT 50727263 Nghệ An Khám sức khỏe

7 M-7 Cao Thị Thanh Hoài 02/02/1992 Nữ SXCT 91215727 Nghệ An Không khám sức khỏe

8 M-8 Hoàng Xuân Tự 29/09/2002 Nam SXCT 51105606 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 08/06/2002 Nữ SXCT 91215718 Nghệ An Không khám sức khỏe

10 M-10 Cát Văn Tưởng 13/06/1998 Nam SXCT 50523117 TP Hồ Chí Minh Không khám sức khỏe

11 M-11 Đỗ Tiến Ngọc 08/09/1996 Nam SXCT 50504101 Yên Bái Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Huy Hùng 03/08/2001 Nam SXCT 51105480 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 M-13 Bùi Văn Ánh 04/12/2000 Nam SXCT 51106612 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 M-14 Hà Văn Cường 06/11/2002 Nam SXCT 50517890 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-15 Lê Anh Tú 29/09/2000 Nam SXCT 50511111 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Thị Quyên 24/09/2002 Nữ SXCT 51108750 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

17 M-17 Hoàng Ngọc Phê 30/05/1992 Nam SXCT 50520150 Quảng Trị Không khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Đặng Thái Phong 09/07/2001 Nam SXCT 50507270 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Văn May 07/11/2001 Nam SXCT 50507289 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

20 M-20 Phạm Hoàng Thái Phát 18/10/2002 Nam SXCT 50507303 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

21 M-21 Phạm Khương Duy 24/09/1999 Nam SXCT 50508637 Nam Định Không khám sức khỏe

22 M-22 Phan Thành Đạt 15/04/2000 Nam SXCT 50525304 Cần Thơ Không khám sức khỏe

23 M-23 Lê Xuân Dương 10/01/2001 Nam SXCT 51106252 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 M-24 Bùi Đức Quang 02/02/1999 Nam SXCT 50508753 Thái Bình Không khám sức khỏe

25 M-25 Lê Sỹ Hữu 06/07/1999 Nam SXCT 50518962 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Đăng Đức 08/03/1999 Nam SXCT 50514956 Nghệ An Không khám sức khỏe

27 M-27 Nguyễn Văn Hoàng 30/07/1999 Nam SXCT 50508725 Thái Bình Không khám sức khỏe

28 M-28 Đào Thị Tịnh 01/02/2004 Nữ SXCT 51105180 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

29 M-29 Đinh Thị Suối 08/04/2004 Nữ SXCT 51110971 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

30 M-30 Hà Thị Lan 16/12/2003 Nữ SXCT 51102662 Bắc Giang Không khám sức khỏe
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31 M-31 Lăng Thị Nhất 23/07/2000 Nữ SXCT 51102684 Bắc Giang Không khám sức khỏe

32 M-32 Nguyễn Thị Ánh Nhiên 19/12/1999 Nữ SXCT 51112643 Hậu Giang Không khám sức khỏe

33 M-33 Nguyễn Thị Ngọc 17/06/2003 Nữ SXCT 51106498 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Thị Thương 06/07/1997 Nữ SXCT 91208381 Thái Bình Không khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Thị Xuân Lộc 25/08/2004 Nữ SXCT 51103293 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

36 M-36 Trần Thị Tuyết Nga 10/02/2002 Nữ SXCT 51108795 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

37 M-37 Trịnh Thị Quỳnh 14/02/2004 Nữ SXCT 51105335 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

38 M-38 Vũ Văn Dũng 02/09/1992 Nam SXCT 50515688 Nghệ An Không khám sức khỏe

39 M-39 Hoàng Thị Thanh 28/05/2002 Nữ SXCT 91215863 Nghệ An Không khám sức khỏe

40 M-40 Lâm Thị Quỳnh 08/11/2003 Nữ SXCT 91211087 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

41 M-41 Nguyễn Ngọc Quốc 02/08/1999 Nam SXCT 50507311 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

42 M-42 Nguyễn Văn Tuấn 02/12/1999 Nam SXCT 50521355 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

43 M-43 Đặng Phú Sang 28/09/2001 Nam SXCT 50525298 Cần Thơ Không khám sức khỏe

44 M-44 Hoàng Văn Quân 02/09/1986 Nam SXCT 91215143 Nghệ An Khám sức khỏe

45 M-45 Hán Văn Ngọc 12/05/1994 Nam SXCT 50517674 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 M-46 Lưu An Tọa 27/05/2002 Nam SXCT 50521956 Gia Lai Không khám sức khỏe

47 M-47 Lê Xuân Chinh 09/02/1999 Nam SXCT 50513035 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

48 M-48 Nguyễn Bá Tân 25/02/2001 Nam SXCT 50516897 Nghệ An Không khám sức khỏe

49 M-49 Nguyễn Ngọc Tuấn 21/05/2001 Nam SXCT 50516506 Nghệ An Không khám sức khỏe

50 M-50 Hà Quang Diện 09/09/2002 Nam SXCT 50514930 Nghệ An Không khám sức khỏe

51 M-51 Lê Đức Hùng 20/12/2004 Nam SXCT 50515204 Nghệ An Không khám sức khỏe

52 M-52 Trần Quang Minh 16/08/2001 Nam SXCT 50522249 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

53 M-53 Vũ Anh Tuấn 29/06/2002 Nam SXCT 50521870 Kon Tum Không khám sức khỏe

54 M-54 Nguyễn Thành Lợi 09/07/1992 Nam SXCT 50523572 Tây Ninh Không khám sức khỏe

55 M-55 Phạm Văn Nam 25/10/1993 Nam SXCT 50523861 Đồng Nai Không khám sức khỏe

56 M-56 Trần Quốc Huấn 16/03/1992 Nam SXCT 50516845 Nghệ An Không khám sức khỏe

57 M-57 Đặng Đình Tư 01/02/1992 Nam SXCT 51104881 Thanh Hóa Khám sức khỏe

58 M-58 Lê Văn Cường 06/07/1990 Nam SXCT 51104905 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

59 M-59 Lưu Quang Huy 10/01/2000 Nam SXCT 50503417 Lào Cai Không khám sức khỏe

60 M-60 Trần Văn Đức 01/01/1995 Nam SXCT 50521962 Gia Lai Không khám sức khỏe

61 M-61 Đoàn Thị Thu Trang 04/03/2002 Nữ SXCT 91210903 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-62 Lê Văn Chiến 31/12/1994 Nam SXCT 50520056 Quảng Trị Không khám sức khỏe

63 M-63 Lê Thị Hậu 10/02/2002 Nữ SXCT 91224220 Quảng Bình Không khám sức khỏe



64 M-64 HOÀNG TUẤN ANH 19/12/1989 Nam SXCT 51101720 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Thành Luân 17/10/1991 Nam SXCT 51108893 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

66 M-66 Nguyễn Chánh Đức 12/03/1993 Nam SXCT 51110626 TT Huế Khám sức khỏe

67 M-67 Nguyễn Thị Diệu Linh 29/11/2002 Nữ SXCT 51100354 Hà Nội Không khám sức khỏe

68 M-68 Lê Bá Quyết 02/01/2004 Nam SXCT 50518824 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

69 M-69 Nguyễn Phi Long 02/03/2005 Nam SXCT 50521986 Gia Lai Không khám sức khỏe

70 M-70 Trần Quốc Hòa 16/02/2004 Nam SXCT 50522210 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

71 M-71 Lê Văn Thế 01/06/2001 Nam SXCT 50517690 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

72 M-72 Phạm Văn Ngàn 19/04/2000 Nam SXCT 50513887 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

73 M-73 Nguyễn Hữu Danh 25/09/1998 Nam SXCT 50521661 Bình Định Không khám sức khỏe

74 M-74 Thái Phúc Nguyên 20/11/1999 Nam SXCT 50522247 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

75 M-75 Nguyễn Văn Trung 23/07/1999 Nam SXCT 50514984 Nghệ An Không khám sức khỏe

76 M-76 Bùi Thanh Tính 14/07/2001 Nam SXCT 50521326 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

77 M-77 Đoàn Văn Long 15/05/1990 Nam SXCT 50521135 Quảng Nam Không khám sức khỏe

78 M-78 Hoàng Trung Sơn 19/10/2000 Nam SXCT 50513550 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

79 M-79 Hoàng Văn Trọng 04/01/1992 Nam SXCT 50516945 Nghệ An Không khám sức khỏe

80 M-80 Hà Văn Nhật 18/03/1999 Nam SXCT 50516873 Nghệ An Không khám sức khỏe

81 M-81 Lưu Thị Phượng 12/05/1990 Nữ SXCT 91211057 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

82 M-82 Lê Thanh Liêm 11/12/1998 Nam SXCT 50521859 Kon Tum Không khám sức khỏe

83 M-83 Nguyễn Chí Thanh 23/05/1987 Nam SXCT 91204246 Phú Thọ Khám sức khỏe

84 M-84 Nguyễn Trung Sơn 01/01/1981 Nam SXCT 50100945 Hà Nội Không khám sức khỏe

85 M-85 Trần Minh Hào 20/05/2003 Nam SXCT 51102213 Phú Thọ Khám sức khỏe

86 M-86 Vũ Đình An 01/07/2003 Nam SXCT 51103744 Nam Định Không khám sức khỏe

87 M-87 Lê Đăng Lộc 10/04/2004 Nam SXCT 51108304 Nghệ An Khám sức khỏe

88 M-88 Lê Văn Thoại 21/09/2003 Nam SXCT 51109608 Thanh Hóa Khám sức khỏe

89 M-89 Lê Văn Quý 10/11/1995 Nam SXCT 51105899 Thanh Hóa Khám sức khỏe

90 M-90 Lường Văn Nhớ 05/05/1990 Nam SXCT 50521490 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

91 M-91 Võ Văn Chí 04/05/1986 Nam SXCT 51110786 Quảng Nam Không khám sức khỏe

92 M-92 Nguyễn Thị Lan 08/04/1991 Nữ SXCT 91215788 Nghệ An Không khám sức khỏe

93 A-1 Dương Thị Ly 14/04/1993 Nữ
Nông 

nghiệp
90801649 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 A-2 Lê Thị Lý 06/04/1991 Nữ
Nông 

nghiệp
50303058 Quảng Trị Không khám sức khỏe

95 A-3 La Hoàng Sơn 04/10/1993 Nam
Nông 

nghiệp
51120322 Bắc Giang Không khám sức khỏe



96 A-4 Nguyễn Văn Trường 19/05/1990 Nam
Nông 

nghiệp
51120929 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

97 A-5 Hà Văn Táo 06/10/1992 Nam
Nông 

nghiệp
51120850 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

98 A-6 Hà Văn Việt 18/04/1994 Nam
Nông 

nghiệp
51120686 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

99 A-7 Nguyễn Thành Đạt 27/10/1993 Nam
Nông 

nghiệp
51120794 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

100 A-8 Đinh Xuân Cầu 28/06/1987 Nam
Nông 

nghiệp
90801736 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

101 A-9 Lò Văn Cảnh 08/07/1988 Nam
Nông 

nghiệp
90801796 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

102 A-10 Hoàng Thị Đào 17/10/2003 Nữ
Nông 

nghiệp
50531846 Bắc Giang Không khám sức khỏe

103 A-11 Lục Thị Thanh 16/12/2000 Nữ
Nông 

nghiệp
50533078 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

104 A-12 Lương Văn Khoa 19/10/1993 Nam
Nông 

nghiệp
50533259 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

105 A-13 Thao Văn Chinh 20/01/1999 Nam
Nông 

nghiệp
90801740 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

106 A-14 Đàm Thị Sự 28/02/2001 Nữ
Nông 

nghiệp
51122129 Bắc Giang Không khám sức khỏe

107 A-15 Nguyễn Thị Minh Ngọc 09/09/2001 Nữ
Nông 

nghiệp
51120827 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

108 A-16 Đồng Xuân Anh Tuấn 11/05/2000 Nam
Nông 

nghiệp
90801749 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

109 A-17 Hoàng Trung Đức 20/08/2000 Nam
Nông 

nghiệp
51120342 Bắc Giang Không khám sức khỏe

110 A-18 Hoàng Văn Nghiệp 02/05/1995 Nam
Nông 

nghiệp
50530299 Cao Bằng Không khám sức khỏe

111 A-19 Vi Văn Hợi 21/12/1996 Nam
Nông 

nghiệp
51120873 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

112 A-20 Lương Văn Tú 22/12/1991 Nam
Nông 

nghiệp
51120845 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

113 A-21 Trần Văn Bảo 01/12/1992 Nam
Nông 

nghiệp
51122108 Bắc Giang Không khám sức khỏe

114 A-22 Lục Thị Lan 07/11/1996 Nữ
Nông 

nghiệp
50530295 Cao Bằng Không khám sức khỏe

115 A-23 Nguyễn Thị Linh 01/01/1995 Nữ
Nông 

nghiệp
50533344 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

116 A-24 Trần Thị Anh Đào 20/06/1994 Nữ
Nông 

nghiệp
50534661 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

117 A-25 Trần Thị Dịu 10/03/1994 Nữ
Nông 

nghiệp
50533970 Nghệ An Không khám sức khỏe

118 A-26 Vũ Lê Khánh Diệp 01/10/2001 Nữ
Nông 

nghiệp
51120725 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

119 A-27 Len Văn Hiếu 09/12/1992 Nam
Nông 

nghiệp
51120843 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

120 A-28 Trương Văn Tương 08/06/1993 Nam
Nông 

nghiệp
51120301 Bắc Giang Không khám sức khỏe


